
Cập nhật 

STT LOẠI PHÒNG DỊCH VỤ 
GIÁ PHÒNG 

DỊCH VỤ

1 Phòng 1 giường (phòng VIP) 2.000.000

801, 802, 901, 902, 1001, 1002, 1101, 1102

2 Phòng 1 giường 1.500.000

804, 806, 808, 810, 812, 822, 826, 904, 906, 908, 910, 912, 922, 926, 1004, 

1006, 1008, 1010, 1012, 1026, 1104, 1106, 1108, 1110, 1112, 1122, 1126

3 Phòng 2 giường 1.200.000

803, 805, 807, 809, 811, 813, 815, 817, 819, 821, 823, 825, 903, 905, 907, 

909, 911, 913, 915, 917, 919, 921, 923, 925, 927, 929, 1003, 1005, 1007, 

1009, 1011, 1013, 1015, 1017, 1019, 1021, 1023, 1025, 1027, 1029, 1103, 

1105, 1107, 1109, 1111, 1113, 1115, 1117, 1119, 1121, 1123, 1125, 1127, 

1129

4 Phòng 2 giường 1.000.000

814, 816, 818, 820, 824, 914, 916, 918, 920, 924, 1014, 1016, 1018, 1020, 

1024, 1114, 1116, 1118, 1120, 1124

5 Phòng 3 giường (diện tích lớn) (931, 1131) 1.000.000

SỞ Y TẾ TP.HỒ CHÍ MINH 

      BỆNH VIỆN TỪ DŨ 

BẢNG GIÁ PHÒNG DỊCH VỤ THEO YÊU CẦU

(Không bao gồm chi phí ngày giường bệnh điều trị theo TT14/2019/TT-BYT quy định mức giá tối đa khung giá dịch vụ 

khám chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán BHYT và TT13/2019/TT-BYT quy định thống nhất giá dịch vụ khám 

bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế giừa các bệnh viện đồng hạng trên toàn quốc )

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA N2

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA N1 



Cập nhật 

STT LOẠI PHÒNG DỊCH VỤ 
GIÁ PHÒNG 

DỊCH VỤ

1 Phòng Deluxe 1 giường (701, 702) 4.000.000

2 Phòng Deluxe 1 giường (703, 704) 3.000.000

3 Phòng Deluxe 1 giường (708, 710) 2.800.000

4
Phòng 1 giường 

(506, 512, 514, 606, 612, 614, 706, 714)
1.500.000

5 Phòng 2 giường 1.200.000

501, 503, 601, 603, 605, 609, 611, 701, 703, 704, 705, 709, 711, 713

6 Phòng 3 giường 1.000.000

508, 510, 516, 608, 610, 616, 708, 710, 716

7 Phòng 4 giường (diện tích lớn)- 615 1.000.000

8 Phòng 7 giường (diện tích lớn) 600.000

507, 509, 511, 504, 604, 607, 613, 707, 709

1 Phòng 1 giường 1.000.000

408, 416, 508, 608, 616, 708, 716

2 Phòng 1 giường 1.200.000

401, 402, 404, 405, 406, 407, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415,501, 502, 

505, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 514

3 Phòng 2 giường 600.000

601, 602, 604, 605, 606, 607, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 701, 702, 

704, 705, 706, 707, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA H (LẦU 4, 5, 6, 7)

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN M-(TÒA NHÀ M)

TẦNG 5 



Cập nhật 

STT LOẠI PHÒNG DỊCH VỤ 
GIÁ PHÒNG 

DỊCH VỤ

1 Phòng 1 giường (517) 1.000.000

2
Phòng 2 giường 

(502, 504, 506, 508, 510, 512, 514, 516)
700.000

3 Phòng 2 giường (503, 505, 507, 509, 511, 513, 515) 600.000

4 Phòng 2 giường (500.1) - nhà VS bên ngoài 400.000

5 Phòng 3 giường (501.1) - nhà VS bên ngoài, diện tích lớn 400.000

1 Phòng 1 giường (617) 1.000.000

2
Phòng 2 giường 

(604, 606, 608, 610, 612, 614, 616, 618)
700.000

3 Phòng 2 giường (603, 605, 607, 609, 611, 613, 615) 600.000

4 Phòng 2 giường (602)-nhà vệ sinh bên ngoài 400.000

5 Phòng 3 giường (601)-nhà VS bên ngoài, diện tích lớn 400.000

1 Phòng 1 giường (719) 1.000.000

2 Phòng 2 giường ( 706, 708, 710, 712) 700.000

3 Phòng 2 giường ( 713) 600.000

4 Phòng 2 giường (715, 717) 600.000

5 Phòng 3 giường (707, 709, 711) 400.000

6 Phòng 4 giường (703, 705)-người bệnh không yêu cầu DV không thu 

7 Phòng 5 giường (714, 716)-dành cho người bệnh BHYT không thu 

1 Phòng 1 giường (805, 807, 809, 811, 813) 1.200.000

2 Phòng 1 giường (819) 1.000.000

3 Phòng 2 giường (804, 806, 808, 810, 812) 700.000

TẦNG 6 

TẦNG 7 

TẦNG 8 



Cập nhật 

STT LOẠI PHÒNG DỊCH VỤ 
GIÁ PHÒNG 

DỊCH VỤ

4 Phòng 2 giường (815, 817) 600.000

5 Phòng 5 giường (814. 816)-người bệnh không yêu cầu DV không thu 

1 Phòng bệnh lý (111-107) không thu 

2 Phòng bệnh lý (109-105) không thu 

3 Phòng bệnh lý (127) không thu 

4 Phòng 4 giường  (quạt ) 113-115-117-121-123 không thu 

5 Phòng 4 giường  (máy lạnh) 125 không thu 

1 Phòng VIP 1 giường (304) 2.500.000

2 Phòng 1 giường (305, 306) 1.500.000

3 Phòng 1 giường (319) 1.500.000

4 Phòng 3 giường (309, 310, 311) 1.000.000

5 Phòng 3 giường (315, 316, 317, 320, 321, 322, 323) 1.000.000

6 Phòng 4 giường (320) 900.000

7 Phòng 5 giường (308) 900.000

8 Phòng 8 giường (diện tích lớn)- (307) 900.000

9 Phòng 12 giường (diện tích lớn)- (303) 900.000

1 Phòng VIP 1 giường (406, 409) 2.500.000

2 Phòng 1 giường (407, 408, 410, 411, 412, 412 bis) 1.500.000

3 Phòng 2 giường (diện tích lớn) - 414, 415 1.500.000

4
Phòng 3 giường (401, 402, 403, 404, 405, 416, 417, 418, 419, 420, 422, 

423, 424, 425, 426, 428, 429, 430, 431)
1.000.000

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN A 

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN A-KHU B (Lầu 3)

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA SẢN A-KHU B (Lầu 4)



Cập nhật 

STT LOẠI PHÒNG DỊCH VỤ 
GIÁ PHÒNG 

DỊCH VỤ

1 Phòng 1 giường 1.500.000

509, 512, 512bis, 522, 608, 609, 611, 612

2 Phòng 1 giường 1.200.000

523, 524, 529, 620, 621, 623

3 Phòng 2 giường 1.200.000

508, 511, 514, 515, 607, 610, 612bis, 614

4 Phòng 3 giường 1.000.000

504, 519, 615, 616, 617, 618, 626

5 Phòng 4 giường 800.000

505, 506, 507, 517, 518, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 619, 627

6 Phòng 6-10 giường 650.000

516, 525, 526, 527, 528, 624, 625, 628

7 Phòng 2 giường (B510 phòng nhiễm) (510) 200.000

8 Phòng 6-10 giường (B516-hộ nghèo) (516) không thu 

1 Phòng 1 giường (707, 708, 709) 1.500.000

2 Phòng 1 giường (diện tích nhỏ) (731) 1.200.000

3 Phòng 2 giường (706) 1.000.000

4 Phòng 2 giường (diện tích nhỏ) (710, 711, 712, 712bis) 900.000

5 Phòng 4 giường (704, 705, 714, 715, 716, 717, 718) 750.000

6 Phòng 5 giường (723, 725, 726, 727, 728, 806) 500.000

7 Phòng 6 giường (729, 730, 801, 802, 804, 805, 807, 808, 809, 810) 400.000

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA NỘI SOI - KHU B (Lầu 5-6)

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA PHỤ - KHU B (Lầu 7-8)



Cập nhật 

STT LOẠI PHÒNG DỊCH VỤ 
GIÁ PHÒNG 

DỊCH VỤ

8 Phòng 11 giường (dành cho NB không đăng ký dịch vụ) (703) không thu 

1 Phòng 306; 309 không thu 

2 Phòng 304; 307 không thu 

3 Phòng 303; 305 không thu 

4 Phòng 302 không thu 

1 Phòng 2 giường (Kangaroo 1, Kangaroo 2) 200.000

1 Phòng 2 giường (100-115) 350.000

1 Phòng 2 giường (405) 600.000

*GHI CHÚ 

o       Dưới 06 giờ: tính  ¼ ngày 

o       Từ 06 giờ đến 12 giờ: tính  ½ ngày 

o       Từ 12 giờ đến 18 giờ: tính  ¾ ngày 

o       Từ 18 giờ đến 24 giờ: tính  01 ngày

PHÒNG DỊCH VỤ KHOA HẬU PHẪU 

• Giá phòng dịch vụ không bao gồm chi phí ngày điều trị giường bệnh theo Thông tư 13- Thông tư 14

PHÒNG DỊCH VỤ KANGAROO- KHU A

PHÒNG DỊCH VU KHU E 

KHU E1 (KHOA SƠ SINH)

KHU E3 (KHOA UBPK)

• Thời gian tính tiền phòng dịch vụ căn cứ vào giờ nhận phòng ghi trên giấy đăng ký và giờ trả phòng được ghi trên hồ sơ 

(tính theo 4 mức):

• Giá phòng dịch vụ theo yêu cầu (chi phí vượt trội hơn so với giá Thông tư quy định và các chi phí tiện ích khác)


